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Nội dung bài viết 

1. Chính tả: Tà áo dài Việt Nam trang 128 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam trang 128 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 

Câu 1 (trang 128 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2): 

Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam (từ Áo dài phụ nữ... đến chiếc áo dài tân thời.) 

Trả lời: 

Tà áo dài Việt Nam 

   Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. Phổ biến hơn là áo tứ thân, 
được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng. Đằng trước là 
hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau. Áo năm thân 
cũng may như áo tứ thân, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, 
thành ra rộng gấp đôi vạt vải. 

    Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành 
chiếc áo dài tân thời. 

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho 
nhau. 

Chú ý các dấu câu, cách viết các chữ số (30, XX), những chữ các em hay viết sai 
chính tả. 

Câu 2 (trang 128 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2): 

Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng 
thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng : 

Trả lời: 

a) Giải thường trong các kì thi văn hóa, văn nghệ, thể thao. 

- Giải nhất: Huy chương Vàng 

- Giải nhì: Huy chương Bạc 

- Giải ba: Huy chương Đồng 
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b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng. 

- Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân 

- Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ ưu tú 

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hàng năm. 

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất: Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng. 

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc: Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc. 

Câu 3 (trang 128 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2): 

Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương được in 
nghiêng dưới đây cho đúng : 

Trả lời: 

a) Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Kỉ 
niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. 

b) Huy chương Đồng, Giải nhất tuyệt đối. 

Huy chương Vàng, Giải nhất về thực nghiệm. 


